
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đoàn Thị Ngọc Ánh Sinh ngày: 01/06/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309392 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 8.4 7.4 7.7 7.5 8.1 7.9 8.0
2 Ngữ văn 7.2 6.6 6.8 7.9 8.5 8.3 8.4
3 Vật lý 7.6 9.3 8.7 8.6 8.1 8.3 7.0
4 Hóa học 8.3 7.7 7.9 8.7 8.1 8.3 8.4
5 Sinh học 8.3 6.9 7.4 8.5 8.9 8.8 8.2
6 Lịch sử 8.3 7.4 7.7 9.2 7.8 8.3 7.6
7 Địa lý 7.8 8.4 8.2 7.1 8.0 7.7 8.4
8 GDCD 8.6 8.1 8.3 8.4 7.4 7.7 8.5
9 Ngoại ngữ 8.4 9.2 8.9 9.1 9.3 9.2 9.0

Trung bình môn 8.2 8.0 8.1 8.4 8.2 8.3 8.4
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đoàn Thị Ngọc Ánh
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Huỳnh Phan Gia Bảo Sinh ngày: 10/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744554 Số CMND/CCCD: 051206007809 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 2.5 3.5 5.0 4.7 4.7 4.7 5.3
2 Ngữ văn 4.7 4.6 4.6 5.2 5.3 5.3 4.3
3 Vật lý 3.8 4.3 4.1 5.2 4.2 4.5 4.9
4 Hóa học 3.3 6.0 5.1 6.5 6.6 6.6 6.8
5 Sinh học 5.6 3.6 4.3 6.2 6.4 6.3 4.4
6 Lịch sử 7.6 5.9 6.5 7.1 6.4 6.6 5.0
7 Địa lý 6.0 7.1 6.7 6.2 7.2 6.9 5.2
8 GDCD 6.1 7.2 6.8 6.0 6.1 6.1 6.6
9 Ngoại ngữ 2.8 4.6 7.5 7.1 6.1 6.4 6.4

Trung bình môn 5.1 5.3 5.7 6.3 6.1 6.2 5.8
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Huỳnh Phan Gia Bảo
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Trọng Bảo Sinh ngày: 17/12/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi
Mã học sinh: 5161309484 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.2 6.6 6.8 8.0 8.1 8.1 7.4
2 Ngữ văn 4.7 3.7 4.0 4.1 4.1 4.1 3.8
3 Vật lý 6.3 6.5 6.4 7.2 6.5 6.7 7.2
4 Hóa học 6.2 5.7 5.9 6.2 6.7 6.5 7.9
5 Sinh học 7.7 3.7 5.0 3.4 5.5 4.8 4.6
6 Lịch sử 7.9 3.7 5.1 3.7 5.3 4.8 5.0
7 Địa lý 6.6 6.1 6.3 4.8 5.1 5.0 5.1
8 GDCD 7.1 6.3 6.6 4.8 5.4 5.2 5.3
9 Ngoại ngữ 7.1 4.8 5.6 6.3 5.8 6.0 4.7

Trung bình môn 6.6 5.2 5.7 5.8 6.1 6.0 6.0
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Trọng Bảo
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Thới Xuân Bảo Sinh ngày: 30/09/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5124945986 Số CMND/CCCD: 051205013175 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 8.3 7.5 7.8 8.3 8.3 8.3 7.7
2 Ngữ văn 6.6 4.7 5.3 6.3 6.2 6.2 5.8
3 Vật lý 7.7 8.6 8.3 9.0 8.7 8.8 7.6
4 Hóa học 7.6 8.1 7.9 8.3 8.2 8.2 8.8
5 Sinh học 7.8 6.6 7.0 7.5 6.9 7.1 6.4
6 Lịch sử 7.9 7.2 7.4 8.6 7.3 7.7 7.1
7 Địa lý 8.0 8.2 8.1 6.4 6.6 6.5 7.5
8 GDCD 7.9 7.1 7.4 8.0 8.6 8.4 7.1
9 Ngoại ngữ 8.0 8.2 8.1 8.6 8.5 8.5 7.8

Trung bình môn 7.8 7.4 7.5 7.9 7.7 7.8 7.4
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Thới Xuân Bảo
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Lục Thiên Danh Sinh ngày: 01/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5126672283 Số CMND/CCCD: 051206010585 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.8 5.0 5.3 5.9 5.1 5.4 6.6
2 Ngữ văn 5.0 4.7 4.8 5.4 5.1 5.2 6.1
3 Vật lý 4.9 4.2 4.4 4.1 3.7 3.8 2.8
4 Hóa học 5.0 5.5 5.3 6.1 5.7 5.8 5.0
5 Sinh học 7.6 5.1 5.9 5.6 5.4 5.5 4.3
6 Lịch sử 7.1 4.6 5.4 6.4 4.6 5.2 5.8
7 Địa lý 7.3 6.2 6.6 5.3 5.8 5.6 6.8
8 GDCD 6.5 7.5 7.2 6.5 6.4 6.4 6.8
9 Ngoại ngữ 5.3 4.8 5.0 5.0 4.4 4.6 4.5

Trung bình môn 6.3 5.7 5.9 6.1 5.4 5.6 5.8
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Lục Thiên Danh
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đỗ Võ Tiến Dũng Sinh ngày: 09/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi
Mã học sinh: 5126672287 Số CMND/CCCD: 051206011877 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.4 6.1 6.5 7.0 7.4 7.3 7.3
2 Ngữ văn 6.7 5.1 5.6 4.6 6.4 5.8 6.0
3 Vật lý 6.6 7.9 7.5 7.8 7.5 7.6 7.0
4 Hóa học 7.7 6.7 7.0 7.1 8.0 7.7 7.2
5 Sinh học 7.6 5.2 6.0 6.8 7.4 7.2 5.9
6 Lịch sử 7.6 6.3 6.7 7.1 7.4 7.3 6.8
7 Địa lý 7.7 7.8 7.8 6.1 7.5 7.0 6.7
8 GDCD 7.6 7.6 7.6 6.7 7.6 7.3 6.9
9 Ngoại ngữ 7.6 8.0 7.9 7.9 6.9 7.2 6.4

Trung bình môn 7.4 6.8 7.0 7.0 7.4 7.3 7.0
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đỗ Võ Tiến Dũng
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Đào Sinh ngày: 21/06/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5126672478 Số CMND/CCCD: 051306007748 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.2 7.1 7.1 7.4 8.1 7.9 7.6
2 Ngữ văn 6.3 5.8 6.0 4.7 6.5 5.9 6.3
3 Vật lý 7.0 8.4 7.9 8.1 7.9 8.0 6.9
4 Hóa học 8.4 8.1 8.2 8.3 8.5 8.4 7.8
5 Sinh học 8.2 6.8 7.3 6.9 8.3 7.8 6.7
6 Lịch sử 7.8 6.4 6.9 8.1 8.0 8.0 7.6
7 Địa lý 7.4 8.5 8.1 6.8 7.2 7.1 7.9
8 GDCD 7.4 7.4 7.4 8.1 8.1 8.1 7.4
9 Ngoại ngữ 5.1 5.8 5.6 7.9 8.1 8.0 7.9

Trung bình môn 7.2 7.2 7.2 7.4 7.9 7.7 7.6
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Đào
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Thành Đạt Sinh ngày: 08/01/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744616 Số CMND/CCCD: 051206009532 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.6 4.6 5.6 4.1 6.0 5.4 5.4
2 Ngữ văn 5.4 5.6 5.5 5.0 5.7 5.5 6.0
3 Vật lý 5.7 5.1 5.3 4.9 6.6 6.0 5.6
4 Hóa học 6.0 5.2 5.5 5.2 4.4 4.7 6.0
5 Sinh học 7.9 4.2 5.4 4.6 4.9 4.8 5.7
6 Lịch sử 8.0 5.4 6.3 4.6 5.7 5.3 6.2
7 Địa lý 6.9 5.1 5.7 5.3 5.3 5.3 6.4
8 GDCD 7.9 6.9 7.2 5.7 5.9 5.8 6.4
9 Ngoại ngữ 6.3 6.2 6.2 6.4 5.6 5.9 5.8

Trung bình môn 6.8 5.4 5.8 5.6 5.9 5.8 6.1
Học lực Khá Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Trung bình Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Thành Đạt
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hữu Đức Sinh ngày: 28/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309375 Số CMND/CCCD: 051206005756 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.8 6.6 7.0 8.0 7.1 7.4 7.3
2 Ngữ văn 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 6.9
3 Vật lý 7.1 7.3 7.2 7.1 6.2 6.5 7.1
4 Hóa học 6.9 5.8 6.2 6.6 7.6 7.3 7.3
5 Sinh học 7.7 5.1 6.0 5.9 6.5 6.3 5.1
6 Lịch sử 8.6 6.1 6.9 6.5 6.2 6.3 6.4
7 Địa lý 7.9 6.8 7.2 6.8 7.1 7.0 7.2
8 GDCD 8.3 6.4 7.0 6.5 6.8 6.7 6.9
9 Ngoại ngữ 8.7 6.8 7.4 6.9 7.7 7.4 6.3

Trung bình môn 7.6 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hữu Đức
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Cẩm Giang Sinh ngày: 12/10/2005 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161310538 Số CMND/CCCD: 051305005803 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.1 5.2 5.5 6.0 7.2 6.8 7.3
2 Ngữ văn 5.4 4.1 4.5 4.9 6.2 5.8 7.1
3 Vật lý 5.8 6.1 6.0 7.6 7.4 7.5 6.9
4 Hóa học 5.9 5.8 5.8 7.4 7.6 7.5 7.8
5 Sinh học 8.6 5.1 6.3 7.6 8.4 8.1 7.5
6 Lịch sử 8.5 6.0 6.8 7.9 7.7 7.8 7.4
7 Địa lý 7.1 7.4 7.3 6.9 7.4 7.2 7.4
8 GDCD 8.1 7.8 7.9 7.0 8.6 8.1 7.7
9 Ngoại ngữ 6.4 7.4 7.1 7.6 8.8 8.4 8.8

Trung bình môn 6.9 6.3 6.5 7.1 7.6 7.5 7.7
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Cẩm Giang
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đặng Xuân Hải Sinh ngày: 21/01/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161310535 Số CMND/CCCD: 051206010173 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.2 3.4 4.0 3.6 3.8 3.7 5.1
2 Ngữ văn 5.6 4.0 4.5 3.2 4.2 3.9 5.9
3 Vật lý 5.0 2.9 3.6 3.1 3.7 3.5 4.7
4 Hóa học 6.4 4.4 5.1 4.6 5.5 5.2 5.8
5 Sinh học 7.2 2.9 4.3 5.1 5.1 5.1 5.6
6 Lịch sử 8.1 3.7 5.2 6.8 4.4 5.2 5.3
7 Địa lý 6.7 5.4 5.8 5.1 5.5 5.4 7.4
8 GDCD 8.1 7.1 7.4 5.4 5.9 5.7 6.4
9 Ngoại ngữ 5.7 4.8 5.1 5.9 5.3 5.5 7.0

Trung bình môn 6.3 4.6 5.2 5.3 5.2 5.2 6.2
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đặng Xuân Hải
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Bùi Văn Hiếu Sinh ngày: 06/11/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5144356796 Số CMND/CCCD: 051206010738 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 3.2 3.2 6.5 4.4 3.1 3.5 5.9
2 Ngữ văn 4.7 3.0 3.6 3.0 3.6 6.0 4.3
3 Vật lý 5.3 3.7 4.2 4.5 3.0 3.5 5.8
4 Hóa học 6.3 5.0 5.4 6.0 5.2 5.5 6.6
5 Sinh học 8.0 2.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.8
6 Lịch sử 8.7 4.2 5.7 6.3 4.5 5.1 5.4
7 Địa lý 7.0 5.6 6.1 4.9 5.1 5.0 6.3
8 GDCD 7.9 5.4 6.2 7.1 5.7 6.2 6.9
9 Ngoại ngữ 6.4 6.3 6.3 6.0 6.5 6.3 6.7

Trung bình môn 6.7 4.7 5.7 5.6 5.1 5.5 6.3
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Yếu Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Bùi Văn Hiếu
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Nhật Huyên Sinh ngày: 21/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309465 Số CMND/CCCD: 051306011113 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.9 5.4 5.6 6.7 6.5 6.6 7.4
2 Ngữ văn 5.3 5.4 5.4 5.4 6.8 6.3 6.6
3 Vật lý 4.9 5.5 5.3 7.3 6.9 7.0 6.9
4 Hóa học 6.8 6.4 6.5 7.2 7.8 7.6 7.4
5 Sinh học 7.4 5.8 6.3 6.9 7.5 7.3 5.9
6 Lịch sử 7.9 5.5 6.3 7.9 6.9 7.2 6.8
7 Địa lý 8.0 7.2 7.5 6.6 6.9 6.8 7.4
8 GDCD 8.0 7.0 7.3 7.8 7.1 7.3 6.7
9 Ngoại ngữ 8.3 7.2 7.6 8.2 8.7 8.5 8.4

Trung bình môn 7.1 6.3 6.6 7.1 7.3 7.2 7.1
Học lực Trung bình Trung bình Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Nhật Huyên
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Diễm Hương Sinh ngày: 09/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5124946810 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.7 7.0 6.6 7.0 8.0 7.7 6.7
2 Ngữ văn 5.8 6.5 6.3 6.6 7.4 7.1 7.4
3 Vật lý 6.3 7.3 7.0 8.2 8.1 8.1 7.4
4 Hóa học 6.1 7.7 7.2 8.0 8.4 8.3 7.8
5 Sinh học 7.6 5.6 6.3 7.9 8.5 8.3 6.6
6 Lịch sử 8.0 6.3 6.9 8.0 8.3 8.2 6.8
7 Địa lý 7.5 7.8 7.7 6.8 7.9 7.5 7.5
8 GDCD 7.4 8.0 7.8 7.7 7.2 7.4 6.8
9 Ngoại ngữ 5.9 6.1 6.0 8.1 9.1 8.8 8.2

Trung bình môn 6.8 7.0 6.9 7.5 7.9 7.8 7.5
Học lực Trung bình Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Diễm Hương
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Khải Sinh ngày: 04/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309336 Số CMND/CCCD: 051206005286 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.6 3.8 4.7 5.9 6.3 6.2 6.6
2 Ngữ văn 5.2 5.6 5.5 5.5 6.6 6.2 7.1
3 Vật lý 5.7 3.9 4.5 5.2 6.2 5.9 5.6
4 Hóa học 6.3 5.8 6.0 5.8 6.5 6.3 7.5
5 Sinh học 7.1 4.4 5.3 5.2 7.5 6.7 5.4
6 Lịch sử 8.3 4.9 6.0 6.4 5.3 5.7 7.1
7 Địa lý 6.6 6.6 6.6 6.0 6.8 6.5 8.2
8 GDCD 8.5 7.4 7.8 6.7 6.7 6.7 6.2
9 Ngoại ngữ 6.8 5.2 5.7 7.1 7.6 7.4 6.8

Trung bình môn 6.9 5.4 5.9 6.4 6.8 6.7 7.0
Học lực Khá Trung bình Trung bình Yếu Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Khải
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Ngọc Kim Sinh ngày: 04/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309348 Số CMND/CCCD: 051306011973 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.4 7.5 7.5 8.2 8.0 8.1 7.6
2 Ngữ văn 7.1 5.7 6.2 6.8 8.2 7.7 7.1
3 Vật lý 7.6 7.9 7.8 7.9 7.7 7.8 7.4
4 Hóa học 7.6 7.6 7.6 8.6 8.9 8.8 8.6
5 Sinh học 8.4 5.3 6.3 7.8 8.9 8.5 7.6
6 Lịch sử 8.9 7.3 7.8 8.6 7.9 8.1 8.2
7 Địa lý 8.5 8.5 8.5 7.3 7.8 7.6 8.3
8 GDCD 8.0 7.5 7.7 8.0 7.9 7.9 7.9
9 Ngoại ngữ 7.7 7.2 7.4 7.9 8.7 8.4 8.1

Trung bình môn 8.0 7.2 7.5 7.9 8.0 8.0 8.1
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Ngọc Kim
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Quốc Lãm Sinh ngày: 05/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945028 Số CMND/CCCD: 051206007983 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.9 2.9 3.6 3.9 3.3 3.5 4.4
2 Ngữ văn 5.5 4.7 5.0 4.2 5.3 6.0 4.3
3 Vật lý 5.7 3.4 4.2 4.9 3.1 3.7 3.1
4 Hóa học 6.2 3.6 4.5 4.2 3.8 3.9 4.5
5 Sinh học 7.6 1.9 3.8 3.3 3.5 8.7 4.6
6 Lịch sử 7.5 4.1 5.2 4.6 5.1 4.9 5.0
7 Địa lý 5.9 4.5 5.0 5.6 5.8 5.7 5.5
8 GDCD 7.9 5.8 6.5 5.3 4.8 5.0 6.7
9 Ngoại ngữ 4.5 3.3 3.7 3.7 3.8 3.8 4.6

Trung bình môn 6.4 4.3 5.0 4.9 4.9 5.4 5.0
Học lực Trung bình Kém Trung bình Yếu Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Tốt Trung bình Khá Khá Trung bình Trung bình Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Quốc Lãm
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đỗ Thị Lạc Sinh ngày: 17/08/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161310536 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.7 4.9 5.2 6.3 6.4 6.4 6.6
2 Ngữ văn 5.8 5.2 5.4 5.8 6.1 6.0 6.2
3 Vật lý 5.6 6.2 6.0 5.6 6.7 6.3 7.3
4 Hóa học 6.8 6.3 6.5 6.9 7.3 7.2 8.1
5 Sinh học 7.9 4.4 5.6 6.2 7.3 6.9 6.6
6 Lịch sử 8.3 5.4 6.4 7.3 7.0 7.1 5.9
7 Địa lý 7.9 6.7 7.1 5.7 6.2 6.0 8.1
8 GDCD 8.5 7.3 7.7 6.6 6.6 6.6 7.4
9 Ngoại ngữ 6.4 6.6 6.5 7.5 8.0 7.8 8.0

Trung bình môn 7.2 6.1 6.5 6.6 6.9 6.8 7.3
Học lực Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đỗ Thị Lạc
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đỗ Thành Long Sinh ngày: 16/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945067 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 3.4 2.7 7.0 2.8 3.9 3.5 3.3
2 Ngữ văn 4.3 3.6 3.8 3.3 4.1 3.8 4.7
3 Vật lý 5.4 3.8 4.3 2.5 4.0 3.5 5.9
4 Hóa học 3.7 4.6 4.3 3.5 3.7 3.6 5.6
5 Sinh học 6.4 4.1 4.9 4.5 5.1 4.9 4.3
6 Lịch sử 6.3 4.9 5.4 4.9 3.9 4.2 5.6
7 Địa lý 6.6 6.8 6.7 5.0 5.4 5.3 5.0
8 GDCD 7.6 7.2 7.3 5.6 5.7 5.7 5.9
9 Ngoại ngữ 4.3 5.3 5.0 5.7 4.6 5.0 4.8

Trung bình môn 5.5 4.8 5.4 4.9 5.2 5.1 5.5
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Yếu Trung bình Yếu

Hạnh kiểm Khá Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đỗ Thành Long
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Duy Lộc Sinh ngày: 21/10/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945061 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.4 5.5 6.1 5.6 6.4 6.1 6.2
2 Ngữ văn 6.3 6.1 6.2 6.7 7.6 7.3 5.9
3 Vật lý 6.8 5.9 6.2 6.2 6.6 6.5 5.8
4 Hóa học 6.8 6.1 6.3 5.9 6.4 6.2 5.7
5 Sinh học 7.2 5.1 5.8 7.9 8.9 8.6 6.3
6 Lịch sử 8.7 7.0 7.6 8.3 8.1 8.2 6.9
7 Địa lý 7.1 7.6 7.4 7.2 7.0 7.1 6.2
8 GDCD 8.6 7.7 8.0 7.2 8.1 7.8 7.9
9 Ngoại ngữ 6.9 7.2 7.1 6.8 8.1 7.7 6.8

Trung bình môn 7.4 6.5 6.8 6.9 7.4 7.2 6.7
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Duy Lộc
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thành Luân Sinh ngày: 25/07/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945063 Số CMND/CCCD: 051206009733 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.4 7.6 7.5 8.6 9.0 8.9 9.0
2 Ngữ văn 6.7 5.7 6.0 6.5 7.6 7.2 6.8
3 Vật lý 7.9 8.1 8.0 8.7 8.4 8.5 9.5
4 Hóa học 7.0 6.9 6.9 8.3 9.0 8.8 9.4
5 Sinh học 8.3 4.0 5.4 9.2 9.5 9.4 8.8
6 Lịch sử 9.1 7.5 8.0 9.3 8.3 8.6 7.3
7 Địa lý 8.4 8.4 8.4 8.8 8.3 8.5 7.9
8 GDCD 8.0 7.7 7.8 8.1 9.0 8.7 7.9
9 Ngoại ngữ 7.3 6.1 6.5 6.6 7.5 7.2 7.0

Trung bình môn 7.8 6.8 7.1 8.2 8.4 8.3 8.3
Học lực Khá Yếu Khá Trung bình Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Yếu Trung bình Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thành Luân
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Yến Ly Sinh ngày: 31/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309425 Số CMND/CCCD: 051306002103 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.2 5.6 5.8 6.1 6.4 6.3 6.5
2 Ngữ văn 5.9 5.9 5.9 6.0 7.2 6.8 7.2
3 Vật lý 6.1 6.4 6.3 7.8 7.7 7.7 7.3
4 Hóa học 5.8 6.7 6.4 7.2 7.7 7.5 8.1
5 Sinh học 8.0 4.9 5.9 6.9 7.8 7.5 6.8
6 Lịch sử 6.4 6.0 6.1 7.3 6.8 7.0 7.5
7 Địa lý 6.8 7.4 7.2 6.3 6.8 6.6 8.6
8 GDCD 7.9 7.6 7.7 7.8 7.2 7.4 7.9
9 Ngoại ngữ 7.1 6.9 7.0 8.0 8.9 8.6 8.3

Trung bình môn 7.0 6.5 6.7 7.2 7.4 7.3 7.8
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Yến Ly
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phan Thị Thu Mai Sinh ngày: 26/05/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161310533 Số CMND/CCCD: 051306010678 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.6 6.4 6.5 6.3 7.3 7.0 7.1
2 Ngữ văn 5.6 5.0 5.2 6.0 6.5 6.3 7.2
3 Vật lý 7.0 6.6 6.7 7.5 7.5 7.5 6.9
4 Hóa học 6.8 6.4 6.5 6.6 7.3 7.1 7.5
5 Sinh học 7.0 5.5 6.0 6.8 8.0 7.6 6.4
6 Lịch sử 8.2 5.7 6.5 7.2 7.3 7.3 6.6
7 Địa lý 7.2 7.0 7.1 6.1 6.7 6.5 7.4
8 GDCD 7.4 7.1 7.2 7.9 7.4 7.6 6.6
9 Ngoại ngữ 7.3 6.5 6.8 8.2 8.4 8.3 8.6

Trung bình môn 7.0 6.5 6.7 7.2 7.4 7.3 7.4
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phan Thị Thu Mai
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phan Thị Thúy Mai Sinh ngày: 26/05/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309332 Số CMND/CCCD: 051306013021 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.8 5.7 6.1 5.8 6.5 6.3 6.5
2 Ngữ văn 5.5 5.9 5.8 6.7 7.2 7.0 7.3
3 Vật lý 6.9 5.6 6.0 6.5 7.0 6.8 7.2
4 Hóa học 5.6 6.5 6.2 6.5 6.9 6.8 7.5
5 Sinh học 6.9 5.3 5.8 6.2 6.9 6.7 6.5
6 Lịch sử 8.6 6.1 6.9 7.1 7.1 7.1 6.3
7 Địa lý 7.6 6.4 6.8 6.7 6.5 6.6 7.6
8 GDCD 7.7 6.8 7.1 6.3 7.1 6.8 6.1
9 Ngoại ngữ 7.0 6.2 6.5 7.3 7.3 7.3 8.0

Trung bình môn 7.0 6.2 6.5 6.9 7.0 7.0 7.3
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phan Thị Thúy Mai
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Xuân Mơ Sinh ngày: 18/06/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744667 Số CMND/CCCD: 051306006151 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.2 6.1 6.5 7.2 7.7 7.5 7.4
2 Ngữ văn 6.6 7.1 6.9 7.8 8.3 8.1 7.8
3 Vật lý 7.1 8.0 7.7 8.2 8.4 8.3 7.7
4 Hóa học 6.6 7.5 7.2 8.0 8.5 8.3 8.0
5 Sinh học 7.9 6.1 6.7 8.1 8.4 8.3 7.2
6 Lịch sử 8.6 6.6 7.3 8.2 8.7 8.5 8.3
7 Địa lý 7.6 7.4 7.5 7.6 8.1 7.9 8.6
8 GDCD 8.4 7.9 8.1 8.9 8.4 8.6 8.4
9 Ngoại ngữ 8.3 8.1 8.2 7.8 8.3 8.1 7.9

Trung bình môn 7.8 7.3 7.5 7.9 8.2 8.0 8.1
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Xuân Mơ
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Văn Nam Sinh ngày: 28/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744744 Số CMND/CCCD: 051206004867 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.4 7.8 7.7 8.2 9.1 8.8 8.8
2 Ngữ văn 5.6 5.2 5.3 6.6 6.4 6.5 6.3
3 Vật lý 7.6 8.2 8.0 8.5 8.7 8.6 9.0
4 Hóa học 8.1 8.3 8.2 8.7 9.0 8.9 9.4
5 Sinh học 8.8 6.7 7.4 8.0 9.0 8.7 7.5
6 Lịch sử 8.9 7.1 7.7 7.6 8.5 8.2 7.4
7 Địa lý 7.8 6.6 7.0 7.6 8.1 7.9 7.6
8 GDCD 8.2 7.7 7.9 7.9 8.8 8.5 7.7
9 Ngoại ngữ 6.4 7.2 6.9 7.3 8.5 8.1 7.1

Trung bình môn 7.7 7.4 7.5 7.8 8.4 8.2 8.0
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Văn Nam
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Nga Sinh ngày: 15/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744745 Số CMND/CCCD: 051306011577 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 3.0 3.3 6.0 4.0 4.6 4.4 5.6
2 Ngữ văn 5.7 4.4 4.8 5.9 6.4 6.2 6.9
3 Vật lý 6.1 3.2 4.2 4.6 5.6 5.3 5.8
4 Hóa học 4.5 5.9 5.4 5.7 6.5 6.2 7.4
5 Sinh học 7.3 2.9 4.4 6.7 6.7 6.7 5.7
6 Lịch sử 7.4 5.1 5.9 7.7 6.1 6.6 6.1
7 Địa lý 7.1 6.1 6.4 5.7 7.1 6.6 7.4
8 GDCD 8.2 7.6 7.8 6.7 7.4 7.2 6.2
9 Ngoại ngữ 4.8 4.9 7.5 5.0 5.5 5.3 7.1

Trung bình môn 6.2 5.2 6.0 6.2 6.3 6.3 6.8
Học lực Yếu Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Nga
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Thanh Nhàn Sinh ngày: 16/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309478 Số CMND/CCCD: 051306008370 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.5 4.7 5.6 5.8 6.6 6.3 5.6
2 Ngữ văn 5.5 6.3 6.0 5.2 7.3 6.6 6.7
3 Vật lý 5.0 5.3 5.2 5.2 5.3 5.3 7.2
4 Hóa học 5.9 6.6 6.4 5.8 7.4 6.9 8.1
5 Sinh học 8.2 6.1 6.8 4.8 3.4 3.9 7.3
6 Lịch sử 8.3 6.3 7.0 6.4 6.0 6.1 6.2
7 Địa lý 7.4 5.8 6.3 5.9 6.8 6.5 7.3
8 GDCD 8.8 7.2 7.7 7.2 7.7 7.5 7.7
9 Ngoại ngữ 7.4 5.7 6.3 8.4 7.6 7.9 7.6

Trung bình môn 7.3 5.8 6.3 6.4 6.6 6.5 7.3
Học lực Khá Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Yếu Trung bình Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Thanh Nhàn
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Như Nhi Sinh ngày: 30/11/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309320 Số CMND/CCCD: 051306009268 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.9 5.6 5.7 5.6 6.3 6.1 6.3
2 Ngữ văn 5.0 3.0 3.7 3.5 4.3 4.0 4.7
3 Vật lý 5.9 3.8 4.5 5.5 6.0 5.8 6.2
4 Hóa học 6.3 6.0 6.1 6.2 6.9 6.7 7.9
5 Sinh học 7.8 2.9 4.5 5.3 4.9 5.0 5.6
6 Lịch sử 8.6 5.1 6.3 6.6 6.6 6.6 6.6
7 Địa lý 7.0 6.6 6.7 5.7 6.1 6.0 7.4
8 GDCD 7.6 5.8 6.4 6.6 5.9 6.1 6.7
9 Ngoại ngữ 6.8 5.3 5.8 6.1 7.1 6.8 6.7

Trung bình môn 7.0 5.1 5.7 6.0 6.2 6.1 6.6
Học lực Khá Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Yếu Trung bình Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Như Nhi
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Thị Thanh Phương Sinh ngày: 26/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744718 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.4 5.8 6.0 5.3 7.0 6.4 6.2
2 Ngữ văn 5.2 5.7 5.5 4.9 6.2 5.8 5.1
3 Vật lý 5.8 5.9 5.9 6.2 7.5 7.1 8.1
4 Hóa học 6.4 6.6 6.5 7.5 7.6 7.6 8.4
5 Sinh học 7.8 4.5 5.6 6.4 7.1 6.9 4.9
6 Lịch sử 9.0 4.9 6.3 6.7 6.1 6.3 5.3
7 Địa lý 7.8 6.9 7.2 5.2 6.3 5.9 6.0
8 GDCD 8.6 6.7 7.3 6.6 6.6 6.6 6.4
9 Ngoại ngữ 7.3 6.5 6.8 7.4 7.4 7.4 7.7

Trung bình môn 7.2 6.2 6.6 6.6 7.1 7.0 6.8
Học lực Khá Trung bình Khá Trung bình Khá Khá Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Thị Thanh Phương
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Minh Phước Sinh ngày: 25/08/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945065 Số CMND/CCCD: 051205002093 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 7.6 7.8 7.7 8.9 8.6 8.7 7.7
2 Ngữ văn 7.2 7.1 7.1 7.3 7.0 7.1 7.2
3 Vật lý 8.2 9.2 8.9 8.6 9.1 8.9 8.1
4 Hóa học 8.1 8.1 8.1 8.6 8.8 8.7 8.4
5 Sinh học 8.4 8.3 8.3 9.0 9.6 9.4 8.5
6 Lịch sử 7.7 7.8 7.8 9.7 9.0 9.2 8.4
7 Địa lý 8.4 8.4 8.4 7.9 8.1 8.0 8.6
8 GDCD 7.7 8.3 8.1 9.3 8.1 8.5 9.0
9 Ngoại ngữ 8.7 9.1 9.0 9.4 9.2 9.3 7.0

Trung bình môn 8.1 8.3 8.2 8.7 8.6 8.6 8.3
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Minh Phước
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Huỳnh Phạm Thị Như Quỳnh Sinh ngày: 04/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744645 Số CMND/CCCD: 051306013164 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.5 4.4 5.1 6.1 5.9 6.0 6.6
2 Ngữ văn 6.8 5.4 5.9 6.7 7.3 7.1 7.5
3 Vật lý 6.6 4.7 5.3 7.3 6.8 7.0 7.2
4 Hóa học 6.8 7.1 7.0 7.1 7.1 7.1 8.2
5 Sinh học 8.3 6.2 6.9 6.2 8.2 7.5 7.4
6 Lịch sử 8.2 6.3 6.9 8.4 6.9 7.4 7.2
7 Địa lý 8.3 6.8 7.3 6.6 6.9 6.8 8.4
8 GDCD 7.7 7.1 7.3 8.0 4.8 5.9 7.3
9 Ngoại ngữ 7.0 7.3 7.2 7.7 8.0 7.9 8.0

Trung bình môn 7.4 6.1 6.6 7.2 7.0 7.1 7.8
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Trung bình Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Huỳnh Phạm Thị Như Quỳnh
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Thới Thị Thắm Sinh ngày: 12/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5125058093 Số CMND/CCCD: 051306010646 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.1 4.5 5.0 5.6 6.5 6.2 6.1
2 Ngữ văn 5.0 5.5 5.3 6.1 6.5 6.4 7.1
3 Vật lý 5.4 5.8 5.7 6.4 6.4 6.4 6.9
4 Hóa học 6.0 6.5 6.3 7.3 8.7 8.2 8.3
5 Sinh học 6.1 5.2 5.5 6.9 7.4 7.2 6.6
6 Lịch sử 8.1 5.7 6.5 7.1 7.6 7.4 7.1
7 Địa lý 7.1 7.0 7.0 5.8 7.3 6.8 8.0
8 GDCD 7.3 7.5 7.4 6.4 6.7 6.6 6.7
9 Ngoại ngữ 7.8 7.3 7.5 8.1 8.0 8.0 8.3

Trung bình môn 6.8 6.2 6.4 6.8 7.3 7.1 7.4
Học lực Khá Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Thới Thị Thắm
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Xuân Thùy Sinh ngày: 14/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309495 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.0 4.9 5.3 6.2 6.3 6.3 5.8
2 Ngữ văn 5.7 4.4 4.8 4.9 5.4 5.2 5.4
3 Vật lý 4.8 5.5 5.3 6.1 6.0 6.0 6.4
4 Hóa học 6.4 6.6 6.5 6.9 7.8 7.5 8.3
5 Sinh học 8.2 5.2 6.2 6.5 6.5 6.5 5.8
6 Lịch sử 6.6 5.2 5.7 7.6 6.5 6.9 6.8
7 Địa lý 7.3 7.2 7.2 4.5 5.6 5.2 6.7
8 GDCD 7.3 6.3 6.6 6.6 8.4 7.8 5.9
9 Ngoại ngữ 6.2 6.5 6.4 8.5 7.4 7.8 8.2

Trung bình môn 6.7 6.0 6.3 6.8 6.9 6.9 6.9
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Xuân Thùy
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Ngọc Anh Thư Sinh ngày: 04/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309353 Số CMND/CCCD: 051306002896 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.6 5.7 5.7 6.8 6.9 6.9 6.6
2 Ngữ văn 5.0 5.7 5.5 5.8 6.4 6.2 7.0
3 Vật lý 5.8 5.7 5.7 8.0 6.8 7.2 7.2
4 Hóa học 6.6 6.7 6.7 7.9 8.4 8.2 9.0
5 Sinh học 8.6 5.8 6.7 7.8 7.6 7.7 6.2
6 Lịch sử 8.9 5.3 6.5 8.6 7.1 7.6 6.3
7 Địa lý 7.3 6.8 7.0 5.5 7.1 6.6 7.3
8 GDCD 8.5 6.3 7.0 6.9 8.8 8.2 7.1
9 Ngoại ngữ 7.5 6.6 6.9 8.5 8.4 8.4 8.9

Trung bình môn 7.1 6.1 6.5 7.4 7.4 7.4 7.6
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Ngọc Anh Thư
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Võ Thị Kim Thư Sinh ngày: 25/05/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744721 Số CMND/CCCD: 051306009776 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.5 2.7 7.5 5.3 6.1 5.8 6.0
2 Ngữ văn 5.4 3.8 4.3 4.2 4.9 4.7 5.0
3 Vật lý 5.9 3.9 4.6 6.2 5.4 5.7 6.9
4 Hóa học 5.4 4.8 5.0 3.8 4.4 4.2 6.7
5 Sinh học 6.6 2.4 3.8 6.5 7.6 7.2 4.9
6 Lịch sử 7.8 6.5 6.9 6.7 5.7 6.0 6.0
7 Địa lý 6.7 5.3 5.8 5.3 7.4 6.7 6.6
8 GDCD 7.0 6.0 6.3 7.1 7.5 7.4 7.4
9 Ngoại ngữ 5.9 6.1 6.0 6.7 7.3 7.1 7.8

Trung bình môn 6.3 4.7 5.6 6.1 6.3 6.2 6.7
Học lực Yếu Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Yếu Trung bình Yếu Yếu Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Võ Thị Kim Thư
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phan Thị Thu Trang Sinh ngày: 26/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161310534 Số CMND/CCCD: 051306012015 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.2 5.2 5.5 5.2 6.5 6.1 5.9
2 Ngữ văn 6.6 6.6 6.6 6.6 7.3 7.1 6.9
3 Vật lý 6.0 4.2 4.8 5.3 6.1 5.8 6.5
4 Hóa học 5.9 5.0 5.3 6.3 7.2 6.9 7.6
5 Sinh học 8.4 4.6 5.9 6.5 7.2 7.0 5.6
6 Lịch sử 8.1 3.9 5.3 6.0 6.6 6.4 6.8
7 Địa lý 7.3 5.4 6.0 5.7 6.6 6.3 6.8
8 GDCD 8.1 6.9 7.3 7.3 7.7 7.6 6.8
9 Ngoại ngữ 8.3 6.2 6.9 7.1 7.5 7.4 7.5

Trung bình môn 7.4 5.5 6.1 6.5 6.9 6.8 7.0
Học lực Khá Trung bình Trung bình Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phan Thị Thu Trang
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Tiêu Kiều Trinh Sinh ngày: 06/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5167945062 Số CMND/CCCD: 051306010860 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.1 2.7 7.5 3.3 3.6 3.5 4.3
2 Ngữ văn 5.2 3.7 4.2 3.6 4.1 3.9 4.9
3 Vật lý 3.5 2.1 7.8 4.0 4.2 4.1 4.2
4 Hóa học 5.1 3.6 4.1 3.5 4.1 3.9 5.5
5 Sinh học 7.2 2.4 4.0 3.4 4.1 3.9 4.2
6 Lịch sử 8.0 4.2 5.5 4.9 4.9 4.9 6.0
7 Địa lý 5.3 5.0 5.1 3.9 5.2 4.8 5.3
8 GDCD 7.4 6.9 7.1 5.7 4.9 5.2 6.3
9 Ngoại ngữ 5.7 5.3 5.4 4.9 5.2 5.1 5.8

Trung bình môn 6.0 4.2 5.5 4.9 5.1 5.0 5.8
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Trung bình Trung bình Yếu Yếu Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Tiêu Kiều Trinh
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Thanh Tuấn Sinh ngày: 11/07/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309472 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.7 5.0 5.2 4.7 5.4 5.2 5.8
2 Ngữ văn 5.2 4.6 4.8 4.6 4.8 4.7 6.2
3 Vật lý 5.8 4.0 4.6 4.4 4.9 4.7 5.3
4 Hóa học 6.0 5.5 5.7 5.7 6.3 6.1 7.9
5 Sinh học 7.5 4.0 5.2 5.2 5.6 5.5 5.9
6 Lịch sử 7.9 6.1 6.7 8.1 6.8 7.2 6.3
7 Địa lý 6.9 6.7 6.8 6.9 8.1 7.7 7.8
8 GDCD 7.6 5.5 6.2 6.1 6.7 6.5 6.2
9 Ngoại ngữ 5.7 5.5 5.6 5.5 7.0 6.5 6.8

Trung bình môn 6.8 5.4 5.9 6.1 6.4 6.3 6.7
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Thanh Tuấn
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Tuyền Sinh ngày: 20/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5127744763 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 5.2 4.2 4.5 5.5 5.2 5.3 5.0
2 Ngữ văn 5.0 4.7 4.8 5.2 4.8 4.9 5.7
3 Vật lý 4.6 3.5 3.9 5.8 4.6 5.0 5.1
4 Hóa học 6.7 5.6 6.0 5.7 7.0 6.6 6.4
5 Sinh học 8.2 4.1 5.5 6.1 5.9 6.0 5.0
6 Lịch sử 7.4 5.7 6.3 6.4 5.3 5.7 5.2
7 Địa lý 7.5 6.4 6.8 5.4 6.6 6.2 6.8
8 GDCD 8.0 7.3 7.5 6.3 6.9 6.7 5.7
9 Ngoại ngữ 7.3 5.6 6.2 6.8 8.1 7.7 7.0

Trung bình môn 6.7 5.4 5.9 6.3 6.2 6.2 6.2
Học lực Yếu Trung bình Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Tuyền
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Bùi Duy Vĩ Sinh ngày: 07/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309499 Số CMND/CCCD: 051206008376 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 6.4 4.9 5.4 5.4 6.0 5.8 5.7
2 Ngữ văn 5.9 4.9 5.2 5.3 5.7 5.6 5.0
3 Vật lý 6.2 6.7 6.5 7.3 7.4 7.4 6.6
4 Hóa học 6.6 6.7 6.7 6.8 7.2 7.1 7.6
5 Sinh học 7.4 5.4 6.1 4.4 6.1 5.5 5.3
6 Lịch sử 8.3 4.9 6.0 7.6 6.1 6.6 6.0
7 Địa lý 7.8 6.5 6.9 6.2 7.2 6.9 6.8
8 GDCD 7.8 6.9 7.2 6.6 5.0 5.5 6.7
9 Ngoại ngữ 6.0 7.4 6.9 7.9 7.9 7.9 7.3

Trung bình môn 7.2 6.0 6.4 6.5 6.7 6.6 6.5
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Bùi Duy Vĩ
 -Lưu VT
 
 

  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trương Ngọc Yến Vy Sinh ngày: 15/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 5161309330 Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Vạn Tường: năm học 2021 - 2022 lớp 10A8; năm học 2022 - 2023 lớp 11B8; năm học 2023 - 2024 lớp 12C8; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM

1 Toán 4.8 2.3 6.0 4.4 5.0 4.8 5.8
2 Ngữ văn 5.4 4.8 5.0 4.7 5.2 5.0 6.3
3 Vật lý 5.7 4.0 4.6 3.9 4.2 4.1 6.3
4 Hóa học 6.0 4.3 4.9 5.6 8.1 7.3 7.3
5 Sinh học 8.4 4.0 5.5 4.4 5.8 5.3 5.2
6 Lịch sử 8.7 5.3 6.4 7.3 6.2 6.6 5.3
7 Địa lý 7.6 5.5 6.2 5.6 6.8 6.4 7.1
8 GDCD 8.2 6.9 7.3 5.4 6.9 6.4 5.9
9 Ngoại ngữ 7.4 5.3 6.0 4.3 6.8 6.0 5.4

Trung bình môn 7.1 4.9 5.9 5.6 6.4 6.2 6.4
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trương Ngọc Yến Vy
 -Lưu VT
 
 

  




